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  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

MALITA VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 0807/MLT 

V/v đăng ký môi trường cho  

cơ sở Nhà máy gia công cơ khí, tráng phủ 

kim loại công suất 450 tấn/năm của Công 

ty TNHH Malita Việt Nam 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2026 

 

 

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà 

Nội  

 

Công ty TNHH Công nghệ Malita Việt Nam là chủ đầu tư của “Cơ sở Nhà máy 

gia công cơ khí, tráng phủ kim loại công suất 450 tấn/năm của Công ty TNHH Malita 

Việt Nam”, thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Nghị định số nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 

01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 660, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà 

Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

số: 0106869262 do Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài 

chính thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 06 năm 2015, đăng ký 

thay đổi lần thứ 4 ngày 16 tháng 4 năm 2026 

- Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Công nghệ Malita Việt Nam:  

- Ông Ngô Văn Linh            Chức danh: Giám đốc 

- Mã số thuế: 0106869262 

Công ty TNHH Công nghệ Malita Việt Nam đăng ký môi trường cho “Cơ sở Nhà 

máy gia công cơ khí, tráng phủ kim loại công suất 450 tấn/năm của Công ty TNHH 

Malita Việt Nam” với các nội dung sau:  

1. Thông tin chung về cơ sở  
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- Tên cơ sở: Cơ sở Nhà máy gia công cơ khí, tráng phủ kim loại công suất 450 

tấn/năm của Công ty TNHH Malita Việt Nam 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô 660, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, thành 

phố Hà Nội.. 

- Cơ sở đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2016. Từ khi đi vào hoạt 

động đến nay cơ sở đã được phê duyệt các hồ sơ môi trường bao gồm: 

+ Ngày 15/07/2015, UBND huyện Mê Linh phê duyệt bản cam kết bảo vệ môi 

trường tại Thông báo số 209/TB-UBND . 

- Căn cứ lập hồ sơ Đăng ký môi trường: 

Hiện nay, cơ sở vẫn duy trì hoạt động theo quy mô, công suất được phê duyệt 

trong Bản cam kết bảo vệ môi trường.  

Tuy nhiên, theo Bản cam kết bảo vệ môi trường, cơ sở không phải xây dựng hệ 

thống xử lý khí thải và nước thải của cơ sở đấu nối vào hệ thống XLNT của KCN 

Quang Minh để xử lý. Trong thời gian tới, cơ sở sẽ cải tạo xây dựng thêm 01 hệ thống 

xử lý khí thải công suất 16.800 m3/h để đảm bảo thu gom khí thải phát sinh từ hoạt 

động sản xuất của cơ sở. 

Như vậy, cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đăng ký môi trường cấp xã do Ban 

quản lý các khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội phê duyệt căn cứ 

theo quy định tại điểm b khoản 3 mục VII phần A, phụ lục IX của Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính Phủ về việc Cắt giảm, phân quyền, đơn 

giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (áp dụng với cơ sở phát sinh khí 

thải trong quá trình hoạt động <20.000 m3/h). 

Vì vậy, Công ty TNHH Công nghệ Malita Việt Nam lập hồ sơ Đăng ký môi 

trường cho “Cơ sở Nhà máy gia công cơ khí, tráng phủ kim loại công suất 450 tấn/năm 

của Công ty TNHH Malita Việt Nam” phạm vi của hồ sơ bao gồm phần hiện trạng 

đang hoạt động và dự kiến lắp đặt thêm 01 hệ thống xử lý khí thải. 

- Quy mô của Cơ sở:  

Công ty TNHH Malita Việt Nam thuê mặt bằng nhà xưởng có diện tích 443 m2 

của Công ty TNHH Thành Thái theo hợp đồng thuê nhà xưởng số 
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21/06/2025/HĐTNX/TT-MALITA ngày 20 tháng 06 năm 2025.  Bên trong bố trí 

thành các khu vực sản suất, khu vực văn phòng, khu vực hệ thống xử lý nước thải, khu 

vực kho chứa... 

- Công suất của Cơ sở: 

Hiện tại nhà máy hoạt động ổn định, quy mô công suất không thay đổi so với 

công suất được phê duyệt trong bản Cam kết bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

STT Sản phẩm Công suất hiện tại Công suất tối đa Ghi chú 

1 
Sản phẩm mạ 

kẽm 
200 tấn/năm 450 tấn/năm 

Giữ nguyên 

theo Cam kết 

BVMT 

 - Công nghệ của Cơ sở:  

 Quy trình công nghệ sản xuất của cơ sở không thay đổi so với quy trình công 

nghệ phê duyệt trong bản Cam kết bảo vệ môi trường số 209/TB-UBND ngày 

15/07/2015 của UBND huyện Mê Linh. Cụ thể như sau:  
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Hình  1. Quy trình sản xuất  

Thuyết minh quy trình sản xuất 

Hoạt hoá HNO3 Nước thải Axit 

chứa Zn, Fe 

 25.Đóng gói 
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1. Hàng Thô 

Là các linh kiện, chỉ tiết cơ khí mà khách hàng chuyển sang để gia công xi mạ  

(gợi chung là “sản phẩm”). Trên bề mặt sản phẩm có thể có dầu mỡ, bụi bẩn hoặc rỉ 

sét 

2. Tẩy Nhiệt 

- Bể này có tác dụng tẩy bụi bẩn và dầu mỡ bám trên bề mặt sản phẩm dựa trên 

nguyên lý ngâm tẩy. 

- Hóa chất sử dụng là hóa chất tẩy đầu với thành phần chính là NaOH và chất 

hoạt động bề mặt-chất tạo bọt. 

- Khi nhúng sản phẩm vào bể này, dưới tác dụng của nhiệt độ và chất hoạt động 

bề mặt, các chất bụi bẩn và dầu mỡ tan ra, tách khỏi bề mặt sản phẩm. 

3. Tẩy điện phân Anot 1: 

Bề này có tác dụng tẩy bụi bẩn và dầu mỡ bám trên bề mặt sản phẩm dựa trên 

nguyên lý tẩy điện phân cực đương. 

Hóa chất sử dụng là hóa chất tẩy dầu với thành phần chính là NaOH và chất 

hoạt động bề mặt-chất tạo bọt. 

Khi sản phẩm vào trong bể này, sản phẩm được nối với cực dương của nguồn 

điện một chiều, còn cực âm của nguồn điện nối với các tấm điện cực treo dọc hai bên 

thành bể. Khi làm việc, dưới tác dụng của dòng điện sẽ làm phát sinh phản ứng điện 

phân, theo đó trên bề mặt sản phẩm có nhiều khí Oxi thoát ra. Các bọt khí oxi này sẽ 

kéo theo các hạt bụi bản, dầu mỡ bám sâu ở các chỗ khuất, các khe nứt, vết xước trên 

bề mặt sản phẩm, giúp bề mặt sản phẩm được làm sạch triệt để hơn. 

4. Rửa nước: 

Rửa sạch hoá chất và lớp dầu mỡ bám trên bề mặt sản phẩm. 

5. Tẩy axit 

- Bể này có tác dụng tẩy lớp rỉ sét, cáu cặn bám trên bề mặt sản phẩm. 

- Hóa chất sử dụng là axít HCI và H2SO4. 

- Khi sản phẩm vào trong bể này, axít HCI và H2SO4 sẽ đánh tan lớp rỉ sét và 

cáu cặn bám trên bê mặt sản phẩm  

6. Tẩy điện phân axít: 

- Bề này có tác dụng tẩy lớp rỉ sét, cáu cặn bám trên bề mặt sản phẩm. 
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- Hóa chất sử dụng là axít HCI và H2SO4. 

- Khi sản phẩm vào trong bể này, sản phẩm được nối với cực âm của nguồn 

điện một chiều, còn cực dương của nguồn điện nối với các tấm điện cực treo đọc hai 

bên thành bể. Khi làm việc, dưới tác dụng của dòng điện sẽ làm phát sinh phản ứng 

điện phân, theo đó trên bề mặt sản phẩm có nhiều khí Hydro thoát ra. Các bọt khí 

hydro này sẽ kéo theo các hạt bụi bản, rỉ sét, cáu cặn, đầu mỡ bám sâu ở các chỗ khuất, 

các khe nứt, vết xước trên bề mặt sản phẩm, giúp bề mặt sản phâm được làm sạch triệt 

để hơn. 

7. Rửa nuớc: 

Rửa sạch hóa chất, dầu mỡ, và bụi bản bám trên bề mặt sản phẩm. 

8. Tây điện phân anốt 2: 

Bề này có tác dụng tẩy bụi bẩn và dầu mỡ bám trên bề mặt sản phẩm dựa trên 

nguyên lý tẩy điện phân cực đương. 

Hóa chất sử dụng là hóa chất tẩy dầu với thành phần chính là NaOH và chất 

hoạt động bề mặt-chất tạo bọt. 

Khi sản phẩm vào trong bể này, sản phẩm được nối với cực dương của nguồn 

điện một chiều, còn cực âm của nguồn điện nối với các tấm điện cực treo dọc hai bên 

thành bể. Khi làm việc, dưới tác dụng của dòng điện sẽ làm phát sinh phản ứng điện 

phân, theo đó trên bề mặt sản phẩm có nhiều khí Oxi thoát ra. Các bọt khí oxi này sẽ 

kéo theo các hạt bụi bản, dầu mỡ bám sâu ở các chỗ khuất, các khe nứt, vết xước trên 

bề mặt sản phẩm, giúp bề mặt sản phẩm được làm sạch triệt để hơn. 

9. Rửa nước: 

Rửa sạch hoá chất và lớp dầu mỡ bám trên bề mặt sản phẩm. 

10. Hoạt hoá 

- Sau khi tẩy điện phân anốt 2, trên bề mặt sản phẩm có một lớp màng oxít rất 

mỏng bao bọc. Tác dụng của bể này là tẩy sạch lớp màng oxít đó đi. 

- Hóa chất sử dụng là axít HCI 32% nồng độ 150~300 ml/lit 

- Khi sản phẩm vào trong bể này, axít HCI sẽ hòa tan lớp màng oxít bám trên bề 

mặt sản phẩm 

11, Rửa nước: 

Rửa sạch hóa chất, dầu mỡ. và bụi bẩn bám trên bề mặt sản phẩm. 
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12. Mạ kẽm: 

- Tác dụng của bể này là tạo ra lớp mạ Zn trên bề mặt sản phẩm. 

- Hóa chất sử dụng là NaOH, Zn tấm, chất làm bóng và chất làm mềm 

- Khi sản phẩm vào trong bể này, sản phẩm được nối với cực âm của nguồn 

điện một chiều, còn cực dương của nguồn điện nối với các tắm điện cực treo đọc hai 

bên thành bế. Khi làm việc, dưới tác dụng của dòng điện sẽ làm phát sinh phản ứng 

điện phân. Theo đó, các ion Zn+2 nhận thêm điện tử và biến thành kẽm kim loại bám 

trên bề mặt sản phẩm tạo thành lớp mạ kẽm. 

13. Rửa nước: 

Rửa sạch hóa chất bám trên bề mặt sản phẩm 

14. Hoạt hoá 

- Sau khi mạ Zn, trên bề mặt lớp mạ có một lớp oxít màu nâu bao phủ. Tác 

dụng của bể này là tẩy sạch lớp oxít đó đi, làm cho bề mặt lớp mạ trở lên bóng sáng. 

- Hóa chất sử dụng là axít HNO; nồng độ 5~15ml/I 

- Khi sản phẩm vào trong bể này, axít HNO; sẽ hòa tan lớp oxít phủ trên lớp 

mạ, làm cho bề mặt lớp mạ trở lên bóng sáng. 

15. Rửa nước: 

Rửa sạch hóa chất bám trên bẻ mặt sản phẩm 

16, 18, 20. Thụ động: 

- Tác dụng của bể này là tạo ra một lớp màng thụ động để bảo vệ lớp mạ Zn và 

tạo cho sản phẩm có màu sắc phù hợp với mục đích sử dụng. 

- Tùy theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm sau khi mạ kẽm được cho vào 

một trong ba bể thụ động là thụ động màu trắng (16), thụ động màu ngũ sắc (18). thụ 

động màu đen (20). 

17,19, 21. Rửa nước: 

Rửa sạch hóa chất bám trên bề mặt sản phẩm 

22. Phủ bề mặt: 

- Công doạn này chỉ áp dụng cho sản phẩm thụ động màu đen. 

- Khi nhúng sản phẩm vào bể này nó sẽ được phủ lên bề mặt một lớp màng 

mỏng. Lớp này làm cho sản phẩm trở lên bóng sáng hơn và khó bị trầy xước hơn. 

23. Xì khô: 
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Công đoạn này có tác dụng xì sạch hóa chất và nước còn đọng trên bề mặt sản 

phẩm giúp cho sản phẩm nhanh khô hơn khi sấy ở công đoạn sau. 

24. Sấy 

Sản phẩm được đưa vào tủ sấy bằng điện để sấy khô trong vòn 5-10 phút, nhiệt 

độ sấy từ 50-1000C. Sản phẩm sau khi sấy khô được để nguội tự nhiên trước khi 

chuyển sang công đoạn đóng gói. 

25. Đóng gói 

Sản phẩm sau khi sấy được để nguội tự nhiên và đóng gói bàn giao lại cho 

khách hàng. 

2. Nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng và các sản phẩm của cơ sở  

- Danh mục máy móc, thiết bị trong quá trình hoạt động của cơ sở 

Bảng  1.Danh mục máy móc, thiết bị trong quá trình vận hành cơ sở 

TT Tên  thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 
Hệ thống bể mạ và các thiết bị phụ trợ đính kèm 

như bể phụ, van, đường ống, hệ thống gia nhiệt 

Bộ 
1 

2 Rô bôt nâng hạ và di chuyên hàng trên dây chuyền Chiêc 5 

3 Xe chuyển đổi giữa hai line của dây chuyền Bộ 1 

4 Chỉnh lưu 1.500A Chiếc 4 

5 Chỉnh lưu 3000A Chiếc 2 

6 Máy lọc 12 m3/h Chiếc 7 

7 Máy làm mát 7.5HP Chiéc 2 

8 Máy sục khí 2.2 KW Chiếc 2 

9 Máy nén khí 5HP Chiếc 1 

10 Máy sấy Chiếc  1 

11 Máy phun muối Chiếc 1 

12 Máy đo độ dày lớp mạ Chiếc 2 

13 Máy làm Hull Cell Bộ 1 

14 Máy đo pH Chiếc 2 

16 Hanger treo móc mạ Chiếc 25 

17 Móc treo mạ Chiếc 80 

18 Bơm tuần hoàn dung dịch hóa chất Chiếc 04 

19 Quạt hút gió, thông gió Chiếc 4 

20 Téc nước đặ trên cao để tạo áp lực (PVC 2m3) Chiếc 1 

21 Téc chứa nước sạch dự phòng PVC 5m3 Chiếc 1 
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22 Xe nâng tay Chiếc 1 

23 Xe nâng điện Chiếc 1 

24 Thùng quay mạ Chiếc  20 

25 
Mô tơ và bánh răng chuyền động cho thùng quay 

mạ 

Chiếc 
23 

26 Bộ đo và khống chế nhiệt độ tự động Bộ 6 

27 Máy khuấy nước thải Bộ 7 

28 Bơm nước thải Chiếc 2 

29 Bể gom nước thải tổng hợp Chiếc  1 

  30 Bể chứa nước thải axít nồng độ cao Chiếc 1 

31 Bể chứa nước thải kiềm nồng độ cao Chiếc 1 

32 Bể chứa NaOH (cho xử lý nước thải) Chiếc 1 

33 Bể chứa PAC (cho xử lý nước thải) Chiếc 1 

34 Bể chứa Polyme (cho xử lý nước thải) Chiếc 1 

35 Bể phản ứng Chiếc 1 

36 Bể điều chỉnh pH Chiếc 1 

37 Bể lắng hóa học Chiếc 1 

38 Máy ép bùn Chiếc 1 

Bảng  2. Nhu cầu sử dụng hoá chất của cơ sở  

STT 

Hoá chất sử dụng ĐVT 
Số lượng năm 

2025 

Số lượng khi 

hoạt động 

100% công 

suất 

1.  Axit HCL 32% Kg 3.680 10.000 

2.  Axit H2SO4 98% Kg 90 4.000 

3.  Axit HNO3 68% Kg 2.235 6.000 

4.  NaOH 96% hoặc thấp hơn Kg 250 2.000 

5.  NaOH 99% kg 1.455 6.000 

6.  GINBOND 812 Kg 35 4.000 

7.  STEELEX K20 kg 250 2.000 

8.  ZIMEX E-600B Lít 372.08 300 

9.  ZIMEX E-600A  Lít 757.5 700 

10.  ZIMEX E-600 STABILIZER  Lít 52 10.000 

11.  Kẽm thỏi kg 2.625 2.500 

12.  Amonium Chloride -NH4CL 

99.5% 
kg 325 2.500 

13.  Trilux - U79 Kg 159 2.000 

14.  PAZMEX PK PLUS    Kg 63.7 2.000 

15.  Chất phụ gia TR-184G Kg 490 3.000 
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16.  Chất phụ gia TR-184F Kg 370 1.000 

17.  Chất phụ gia FT-192G kg 96 1.000 

18.  Acid oxalic - C2H2O4 kg 100 400 

19.  Polymer kg 10 400 

20.  Than hoạt tính kg 5 400 

21.  PAC kg 30 500 

- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện cho quá trình hoạt động của cơ sở: 

 Nguồn cung cấp điện cho Cơ sở là nguồn điện được lấy từ nguồn điện lưới khu 

vực của Công ty Cổ phần Điện lực miền Bắc cung cấp. Lượng điện tiêu thụ của Cơ sở 

từ tháng 12/2025 – tháng 4 năm 2026 trung bình khoảng 11.875 KWh/tháng. 

- Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình hoạt động của cơ sở 

Nguồn cung cấp nước của cơ sở được lấy từ hệ thống cấp nước sạch của KCN 

do Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO cung cấp. Căn 

cứ theo hoá đơn tiền nước 6 tháng gần nhất, lượng nước tiêu thụ của Cơ sở trung bình 

khoảng 4,93 m3/ngày.đêm. (Hoá đơn tiền nước được đính kèm tại Phụ lục). Cụ thể như sau: 

STT Nội dung 
Lưu lượng 

m3/tháng 

Số ngày làm 

việc 

Lưu lượng 

m3/ngày 

1 Tháng 12/2025 148 31 4,77 

2 Tháng 01/2026 180 31 5,81 

3 Tháng 02/2026 143 28 5,11 

4 Tháng 03/2026 104 31 3,35 

5 Tháng 04/2026 175 30 5,83 

6 Tháng 05/2026 145 31 4,68 

 Trung bình   4,93 

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của cơ sở 

3.1. Khối lượng nước thải phát sinh  

 Theo hoá đơn xử lý nước thải của cơ sở với Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Hạ tầng Nam Đức thì lưu lượng nước thải của cơ sở trung bình khoảng 3,94 

m3/ngày.đêm. 

STT Nội dung 

Lưu lượng 

nước thải 

m3/tháng 

Số ngày làm 

việc 

Lưu lượng 

nước thải 

m3/ngày 

1 Tháng 12/2025 118,4 31 3,82 

2 Tháng 01/2026 144 31 4,65 

3 Tháng 02/2026 114,4 28 4,09 

4 Tháng 03/2026 83,2 31 2,68 

5 Tháng 04/2026 140 30 4,67 
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6 Tháng 05/2026 116 31 3,74 

 Trung bình   3,94 

3.2. Nguồn và lưu lượng khí thải  

 Theo cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt, các nguồn phát sinh bụi, khí 

thải trong quá trình hoạt động của cơ sở có phát sinh bụi, khí thải từ các nguồn sau: 

+ Bụi, khí CO, SO2, NO, NO2 từ các phương tiện vận chuyển; 

+ Khí thải phát sinh từ hệ thống điều hòa: Hệ thống điều hòa không khí sẽ đảm 

bảo điều kiện làm việc, tiện nghi và nhu cầu cuộc sống. Tuy nhiên, chúng cũng gây ra 

các tác động tiêu cực tới môi trường 

+ Mùi phát sinh do phân huỷ chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt: Nếu các loại 

chất thải rắn sinh hoạt không được quản lý tốt, sự phân hủy các chất hữu cơ có trong 

chất thải rắn sinh hoạt sẽ tạo ra mùi và gây ô nhiễm các khu vực xung quanh; 

+ Mùi hôi phát sinh từ khu vực vệ sinh; 

+ Tại khu vực dây chuyền sản xuất của cơ sở chi sử dụng biện pháp thông thoát 

nhà xưởng, không có hệ thống xử lý khí thải. Trong thời gian tới cơ sở sẽ xây dựng 01 

hệ thống xử lý khí thải cho dây chuyền mạ. Thời gian thi công dự kiến hoàn thành 

trong tháng 7/2026. 

3.3. Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh  

 - Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của cán bộ nhân viên. Thành 

phần chủ yếu là thức ăn thừa, vỏ hoa quả, bao bì đựng thực phẩm... theo hoá đơn xử lý 

rác thải năm 2025, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở 200 kg/năm 

khoảng 0,5 kg/ngày. 

3.4. Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường  

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ 

sở chủ yếu là bao bì carton, giấy vụn...theo hoá đơn xử lý rác thải thông thường năm 2025 

thì khối lượng rác thải thông thường phát sinh tại cơ sở là 140 kg/năm khoảng 0,3 

kg/ngày. 

 Ngoài ra còn có bùn thải từ bể tự hoại với khối lượng 4.350 kg/năm. 

3.5. Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

 Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở trong quá trình hoạt động chủ yếu là Bùn 

thải có các thành phần nguy hại từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp, Giẻ lau, 

găng tay nhiễm chất thải nguy hại, Bao bì cứng bằng nhựa thải, bao bì mềm thải…. 
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Theo chứng từ nguy hại năm 2025 thì khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

là 975 kg/năm khoảng  2,6 kg/ngày. Cụ thể như sau: 

Bảng  3. Khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành  

TT Tên CTNH Mã CTNH 

Số lượng 

năm 2025 

(kg/năm) 

Khối lượng khi 

hoạt động 

100% công suất 

(kg/năm) 

1 

Bùn thải có các thành phần 

nguy hại từ các quá trình xử 

lý nước thải công nghiệp 

12 06 06 750 1.688 

2 
Giẻ lau, găng tay nhiễm chất 

thải nguy hại 
18 02 01 50 113 

3 Bao bì bằng nhựa thải 18 01 03 95 214 

4 Bao bì mềm thải 18 01 01 62 140 

Tổng số lượng 975 2.153 

4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của cơ sở  

4.1. Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh  

Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  2. Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở 

Công ty thuê nhà xưởng có sẵn của Công ty TNHH Thành Thái, hệ thống thu 

gom nước thải sinh hoạt của nhà xưởng được thi công sẵn đồng bộ với hệ thống thu 

gom thoát nước của Công ty TNHH Thành Thái. Nước thải xí tiểu từ khu vệ sinh được 

Nước thải từ khu 

vệ sinh 

Nước thải sản xuất Rửa tay chân 

thoát sàn 

Hệ thống xử lý 

nước thải sản 

xuất 

Hố ga đấu nối 

Bể tự hoại 

Hệ thống thoát 

nước chung KCN 

Hệ thống thoát của 

Công ty TNHH 

Thành Thái 

Hệ thống thoát 

nước chung KCN 
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thu gom theo đường ống PVC D110 về 01 bể phốt để xử lý sau đó sau đó nước thải 

chảy theo đường ống PVC D110 về hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH 

Thành Thái để xử lý trước khi đấu nối ra hệ thống thoát nước của KCN. 

Nước thải rửa tay chân, thoát sàn thu gom theo đường ống PVC D90 sau đó đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH Thành Thái để xử lý trước khi 

đấu nối ra hệ thống thoát nước của KCN. 

Nước thải sản xuất được thu gom riêng với nước thải sinh hoạt. 

 Nước thải sản xuất phát sinh từ dây chuyền mạ được thu gom theo về hệ thống 

XLNT sản xuất công suất 2 m3/h để xử lý trước khi xả ra hệ thống thu gom nước thải 

của KCN qua 01 điểm xả tách riêng với điểm xả nước thải sinh hoạt. 

 Xử lý nước thải 

Chủ cơ sở đã xây dựng Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 2m3/h để 

xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình mạ. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 

Bể điều hoà 

Bể keo tụ 

Bể lắng đứng 
Bể chứa 

bùn 

HT Thoát nước 

KCN 

Bể  phản ứng 

Bể tạo bông 

Nước thải khác từ 

dây chuyền mạ 

Polymer 

Máy ép 

bùn 

PAC, NaOH, HCL 

HCL 
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 Thuyết minh quy trình xử lý : 

 Bể điều hòa  

Bể này nhận nước thải phát sinh chủ yếu từ nhà máy. Tại đây, nước thải được 

điều hòa lưu lượng và nồng độ trước khi được bơm đi xử lý. Ngoài ra, nó cũng có 

tác dụng như một bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo 

trì. 

Máy thổi khí được dùng để cung cấp khí cho việc hòa trộn các thành phần ô 

nhiễm trong nước thải, đồng thời đảm bảo nước thải luôn được khuấy trộn, tránh 

sự lắng đọng và tích tụ của chất rắn lơ lửng ở đáy bể. 

Nước thải từ bể này được bơm tới bể phản ứng bằng bơm, bơm này hoạt động 

dựa trên tín hiệu nhận từ công tắc phao tương ứng trong bể. 

Bể này kết hợp chỉnh pH thô nhằm hỗ trợ việc kiểm soát pH ở giai đoạn phía 

sau được ổn định. Tại đây, pH được điều chỉnh bằng HCL và NaOH. Các hoá 

chất này được cấp vào bởi bơm định lượng và hoạt động dựa trên tín hiệu nhận 

được từ bộ điều khiển pH. 

Bể phản ứng  

PAC, NaoH, HCL được châm vào bể phản ứng để điều chỉnh pH và phản ứng 

với các chất ô nhiễm trong nước thải. Các hoá chất này được cấp vào bởi bơm 

định lượng và hoạt động dựa trên tín hiệu nhận được từ bộ điều khiển pH. 

Bể keo tụ  

Bể keo tụ mục đích keo tụ kim loại nặng trong nước thải. Quá trình này sinh 

ra những hạt kết tủa nhỏ, các chất rắn lơ lửng và chất thải sẽ bám lên hạt tủa này.  

Bể tạo bông   

Những hạt kết tủa được hình thành trong quá trình keo tụ thì rất nhỏ và tỉ 

trọng thấp nên lắng rất chậm. Trong bể này, một loại polymer điện ly với phân tử 

lượng lớn và cấu trúc phân tử rất dài, chúng đóng vai trò như những sợi tơ nhện 

nhờ quá trình khấy trộn sẽ cuộn các hạt bông nhỏ lại với nhau tạo thành những hạt 

to hơn và dễ dàng tách ra khỏi dung dịch trong quá trình lắng mang theo các chất 

thải. 
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Bể lắng  

Sau bể tạo bông, bùn được lắng và tách ra khỏi nước thải nhờ quá trình lắng 

trọng lực. Qua quá trình lắng tách pha, nước trong sẽ chảy tràn sang hệ thống thu 

gom nước thải KCN.  

Bùn lắng dưới đáy được bơm về bể chứa bùn  để thực hiện tách nước, bùn sau 

khi ép khô được thu gom lưu giữ chờ đơn vị xử lý đến vận chuyển, nước tách được thu 

gom về bể gom để xử lý. 

Bảng  4. Thông số kỹ thuật các bể xử lý 

TT Tên hạng mục 
Số 

lượng 

Kích thước (m) 
Thể thích 

(m3) Dài Rộng Cao 

1 Bể gom nước thải 1 2,0 1,0 2,0 4,0 

2 Bể điều hoà 1 2,0 1,0 2,0 4,0 

3 Bể phản ứng 1 1,2 0,7 1,5 1,2 

4 Bể keo tụ 1 1,2 0,7 1,5 1,2 

5 Bể tạo bông 1 1,2 0,7 1,5 1,2 

6 Bể lắng đứng 1 1,6 1,6 2,5 6,5 

7 Bể chứa bùn 1 1,6 1,6 1,2 3,0 

Bảng  5. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng  

1 Bể điều hoà 
Bơm nước thải 5m3/h x công suất 

0,8kW/220V/ 50Hz 

Cái 
1 

2 Bể phản ứng 
Máy khuấy công suất 0,4kw, 

138vòng/phút, 380V, 50Hz 

Cái 
1 

3 Bể tạo bông 
Máy khuấy công suất 0,4kw, 138 

vòng/phút, 380V, 50Hz 

Cái 
1 

4 Bể lắng đứng 

Máy bơm bùn: 2 m3/h x công suất 

0,75kW, 380V x 50Hz 

Cái 
1 

Máy ép bùn khung bản 700*700*50mm,số 

lượng 24 tấm 

Công suất 2,2kw/380V/50Hz 

Áp suất lọc 0,6Mpa 

Cái 

1 
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Máy nén khí 5kw/380V/50hz Cái 1 

5 Bể chứa NaOH 

Máy khuấy công suất 0,2kw, 54 

vòng/phút, 380V, 50Hz 

Cái 
1 

Bơm định lượng 15,2 lít/giờ, 220V, 50Hz Cái 1 

6 Bể chứa PAC 

Máy khuấy công suất 0,2kw, 54 

vòng/phút, 380V, 50Hz 

Cái 
1 

Bơm định lượng 15,2 lít/giờ, 220V, 50Hz Cái 1 

7 Bể chứa Polyme 

Máy khuấy công suất 0,2kw, 54 

vòng/phút, 380V, 50Hz 

Cái 
1 

Bơm định lượng 15,2 lít/giờ, 220V, 50Hz Cái 1 

Bảng  6. Nhu cầu sử dụng hoá chất của cơ sở 

TT Tên hoá chất Đơn vị 

Số lượng  

hiện tại 

(tháng) 

Giai đoạn ổn định 

100% công suất 

(tháng) 

1 NaOH 99% Kg 100 200 

2 HCl 32%  lít 100 200 

3 Polymer 0.1%  Kg 0,5 1 

4 PAC Kg 90 200 

4.2. Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh  

  Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh cơ sở đã áp dụng các biện pháp theo đúng 

cam kết trong Bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt, cụ thể như sau: 

 Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

Để giảm bớt ảnh hưởng của bụi và các khí độc từ các phương tiện giao thông 

vận chuyển ra vào, Công ty áp dụng biện pháp như sau: 

- Đối với đội xe chuyên chở của Công ty, lái xe sẽ được học đầy đủ vẻ các luật 

giao thông và sẽ được giao trách nhiệm quản lý, bảo quản xe cụ thể. Luôn chở đúng 

trọng tải của Xe, 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của xe. 

- Định kỳ kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng xe theo đúng quy định, đảm bảo các 

thông số khí thải đạt yêu cầu về kỹ thuật và môi trường. 

- Bố trí nhà để xe thông thoáng, giảm thiểu khí thải từ phương tiện giao thông 

 Giảm thiếu ô nhiễm từ hoạt động của các xe nâng hạ; hoạt động của máy 

móc, thiết bị trong xưởng 
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- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng xe định kỳ 

- Sử dụng nhiên liệu phù hợp với thiết kế 

- Trang bị bảo hộ lao động của các công nhân tiếp xúc trực tiếp với máy móc, 

thiết bị như bịt tai, găng tay, nón bảo hộ, khẩu trang... 

- Bồ trí các máy móc, thiết bị hợp lý. tránh hiện tượng cộng hưởng trong xưởng 

sản xuất. 

- Lắp đặt điều hòa, quạt thông gió tại các xưởng sản xuất để đảm bảo môi 

trường làm việc thông thoáng cho người lao động. 

 Giảm thiểu mùi từ dây chuyền mạ 

Theo cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt, đối với dây chuyền mạ cơ sở 

không phải xây dựng hệ thống xử lý khí thải. Chỉ áp dụng biện pháp thông gió nhà 

xương, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.  

Tuy nhiên, để phòng ngựa sự cố, đảm bảo an toàn, trong thời gian tới cơ sở sẽ 

xây dựng 01 hệ thống xử lý khí thải cho dây chuyền mạ. Đảm bảo thu gom toàn bộ khí 

thải phát sinh từ dây chuyền mạ, tạo môi trường làm việc an toàn cho công nhân. 

Quy trình xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  4. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải 

 Thuyết minh quy trình xử lý: 

Khí thải từ bể xử lý dây 

chuyền mạ 

Đường ống thu gom 

Tháp hấp thụ 

 

Quạt hút 

ống khói xả ra ngoài 
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 Khí thải phát sinh từ các bể xử lý của dây chuyền mạ được 01 quạt hút lưu 

lượng 12.000 – 16.800 m3/h thu gom theo đường ống D160, D200, D250 sau đó đấu 

nối vào đường ông D350, D400, D500 thu gom vào đường ống tổng D650 dẫn vào 01 

tháp hấp thụ kich thước DxH: 1500 x 4.700mm để xử lý. Thành phần khí thải chủ yếu 

là hơi axit do đó cơ sở sử dụng dung dịch hấp thụ là NaOH để trung hòa hơi Axit. 

NaOH được bơm vào tháp theo chiều từ trên xuống, dòng khí đi từ dưới lên sẽ tiếp xúc 

với dung dịch NaOH, hơi axit sẽ bị trung hòa, khí sạch sẽ theo ống khói D600 xả ra 

ngoài môi trường. Bên trong tháp bố tríc các lớp vật liệu để tăng diện tích tiếp xúc. 

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp trước khi xả ra ngoài môi trường qua 01 ống 

khói. 

 Dung dịch NaOH định kỳ được bổ sung để đảm bảo pH luôn >9, sau một thời 

gian sử dụng, dung dịch NaOH bị trung hòa sẽ được thay thế xử vào hệ thống xử lý 

nước thải để xử lý. 

4.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt  

- Khu vực văn phòng bố trí các thùng rác 10 lít đẻ thu gom rác thải ngay tai 

nguồn.  

- Bên trong khu vực sản xuất cơ sở bố trí các thủng rác dung tích 20 lít để thu 

gom rác thải phát sinh.  

Hằng ngày các nhân viên vệ sinh dùng xe đẩy đi tập hợp, thu gom rác về khu 

vực tập kết rác của Công ty có diện tích 2 m2 để lưu giữ chờ đơn vị có chức năng đến 

thu gom đi xử lý. 

Công ty đã ký hợp đồng số: 25.11.2025/HĐ/XLCT ngày 25 tháng 11 năm 2025 

với Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh đến thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại đi xử lý theo quy 

định, 

4.4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường  

Rác thải công nghiệp thông thường của cơ sở chủ yếu là giấ vụn, bìa carton... 

ngoài ra còn có bùn thải từ bể tự hoại. 

Công ty đã ký hợp đồng số: 25.11.2025/HĐ/XLCT ngày 25 tháng 11 năm 2025 

với Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh đến thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại đi xử lý theo quy 

định, 
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Công ty đã ký hợp đồng số: 0206/2026/MALIA-MTS1 ngày 02 tháng 06 năm 

2026 với Công ty Cổ phần thoát nước vệ sinh môi trường số 1 Hà Nội đến hút bùn từ 

bể tự hoại đi xử lý. 

4.5. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại  

 Chủ cơ sở đã bố trí 01 kho lưu giữ chất thải nguy hại với diện tích khoảng 6 m2 

bên ngoài có gắn biển, dán nhãn cảnh báo theo đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Bên trong kho CTNH chủ cơ sở đã bố trí 04 thùng riêng biệt dung tích 120 lít 

có nắp đậy, có dán nhãn tên, mã CTNH theo danh mục CTNH phát sinh tại kho lưu 

giữ CTNH của cơ sở. Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được lưu giữ trong 

bể chứa bùn, định kỳ cơ sở sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút đi xử lý. 

Công ty đã ký hợp đồng số: 25.11.2025/HĐ/XLCT ngày 25 tháng 11 năm 2025 

với Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh đến thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại đi xử lý theo quy 

định, 

5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

Chủ cơ sở cam kết như sau: 

- Về chất thải rắn: Thực hiện thu gom chất thải sinh hoạt trong quá trình vận hành 

cơ sở theo quy định tại thông tư số 02/2022/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và nghị 

định 08:2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom đi xử lý. 

- Chất thải nguy hại: Thu gom và xử lý theo quy định tại thông tư số 

02/2022/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định 

kỳ đến thu gom đi xử lý..  

- Về nước thải: Lưu lượng nước thải của cơ sở <500 m3/ngày.đêm do đó cơ sở 

không phải quan trắc định kỳ. Chủ cơ sở cam kết nước thải sinh hoạt được thu gom và 

xử lý trước đảm bảo đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Quang Minh.  

- Về khí thải: Chủ cơ sở cam kế thu gom xử lý khí thải từ dây chuyền mạ đang 

bảo đạt quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. 
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO
Mã số thuế (Tax code): 3600257771

Địa chỉ (Address): Đường Tôn Đức Thắng, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 02513560475 Fax: 02513560477 Email: ketoan@idico.vn

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Mã số thuế (Tax code): 0106869262 MSĐVCQHVNS (Budgetary unit code):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty TNHH Công Nghệ MALITA Việt Nam

Địa chỉ (Address): Lô 660, KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Căn cước công dân (Citizen identification): Số hộ chiếu (Passport number):

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (Bank account):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 17 tháng (month) 12 năm (year) 2025

Mã CQT (Code): 00A2C892009E974CD4BCF7B60864D995A6

Ký hiệu (Serial): 1C25TUB

Số (No.): 00018193

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế suất
GTGT

(VAT rate)

Tiền thuế GTGT
(VAT Amount)

1 Nước sử dụng kỳ tháng 12/2025 m3 148,00 16.000,00 2.368.000 5% 118.400

2
Thuê bao đồng hồ đo lưu lượng nước kỳ
tháng 12/2025

Cái 1,00 90.909,00 90.909 8% 7.273

Tổng hợp
(In summary)

Thành tiền trước thuế GTGT
(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán
(Total amount)

Không chịu thuế GTGT (VAT exemption):

Thuế suất 0% (VAT rate 0%):

Thuế suất 5% (VAT rate 5%): 2.368.000 118.400 2.486.400

Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 90.909 7.273 98.182

Thuế suất 10% (VAT rate 10%):

Tổng cộng (Total): 2.458.909 125.673 2.584.582

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Hai triệu năm trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm tám mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng (Seller)

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 57HNF3137K3Q

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO

Ký ngày (Signing Date): 17/12/2025

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=57HNF3137K3Q


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO
Mã số thuế (Tax code): 3600257771

Địa chỉ (Address): Đường Tôn Đức Thắng, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 02513560475 Fax: 02513560477 Email: ketoan@idico.vn

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Mã số thuế (Tax code): 0106869262 MSĐVCQHVNS (Budgetary unit code):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty TNHH Công Nghệ MALITA Việt Nam

Địa chỉ (Address): Lô 660, KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Căn cước công dân (Citizen identification): Số hộ chiếu (Passport number):

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 19 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 004594ABC3DF6C4F60905FCFF814517A47

Ký hiệu (Serial): 1C26TUB

Số (No.): 00001754

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế suất
GTGT

(VAT rate)

Tiền thuế GTGT
(VAT Amount)

1 Nước sử dụng kỳ tháng 01/2026 m3 180,00 16.000,00 2.880.000 5% 144.000

2
Thuê bao đồng hồ đo lưu lượng nước kỳ
tháng 01/2026

Cái 1,00 90.909,00 90.909 8% 7.273

Tổng hợp
(In summary)

Thành tiền trước thuế GTGT
(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán
(Total amount)

Không chịu thuế GTGT (VAT exemption):

Thuế suất 0% (VAT rate 0%):

Thuế suất 5% (VAT rate 5%): 2.880.000 144.000 3.024.000

Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 90.909 7.273 98.182

Thuế suất 10% (VAT rate 10%):

Tổng cộng (Total): 2.970.909 151.273 3.122.182

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Ba triệu một trăm hai mươi hai nghìn một trăm tám mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng (Seller)

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO

Ký ngày (Signing Date): 19/01/2026

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): XAFEIRLEDV3X

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=XAFEIRLEDV3X


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO
Mã số thuế (Tax code): 3600257771

Địa chỉ (Address): Đường Tôn Đức Thắng, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 02513560475 Fax: 02513560477 Email: ketoan@idico.vn

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Mã số thuế (Tax code): 0106869262 MSĐVCQHVNS (Budgetary unit code):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty TNHH Công Nghệ MALITA Việt Nam

Địa chỉ (Address): Lô 660, KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Căn cước công dân (Citizen identification): Số hộ chiếu (Passport number):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 09 tháng (month) 02 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00ABEFDBF1B91A415399D1B775A9183FA6

Ký hiệu (Serial): 1C26TUB

Số (No.): 00003305

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế suất
GTGT

(VAT rate)

Tiền thuế GTGT
(VAT Amount)

1 Nước sử dụng kỳ tháng 02/2026 m3 143,00 16.000,00 2.288.000 5% 114.400

2
Thuê bao đồng hồ đo lưu lượng nước kỳ
tháng 02/2026

Cái 1,00 90.909,00 90.909 8% 7.273

Tổng hợp
(In summary)

Thành tiền trước thuế GTGT
(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán
(Total amount)

Không chịu thuế GTGT (VAT exemption):

Thuế suất 0% (VAT rate 0%):

Thuế suất 5% (VAT rate 5%): 2.288.000 114.400 2.402.400

Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 90.909 7.273 98.182

Thuế suất 10% (VAT rate 10%):

Tổng cộng (Total): 2.378.909 121.673 2.500.582

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Hai triệu năm trăm nghìn năm trăm tám mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng (Seller)

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO

Ký ngày (Signing Date): 09/02/2026

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): RBF4T2M9V484

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=RBF4T2M9V484


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO
Mã số thuế (Tax code): 3600257771

Địa chỉ (Address): Đường Tôn Đức Thắng, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 02513560475 Fax: 02513560477 Email: ketoan@idico.vn

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Mã số thuế (Tax code): 0106869262 MSĐVCQHVNS (Budgetary unit code):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty TNHH Công Nghệ MALITA Việt Nam

Địa chỉ (Address): Lô 660, KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Căn cước công dân (Citizen identification): Số hộ chiếu (Passport number):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 17 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 006A3662A6171843F5A501CA4BB6E45AE9

Ký hiệu (Serial): 1C26TUB

Số (No.): 00007328

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế suất
GTGT

(VAT rate)

Tiền thuế GTGT
(VAT Amount)

1 Nước sử dụng kỳ tháng 03/2026 m3 104,00 16.000,00 1.664.000 5% 83.200

2
Thuê bao đồng hồ đo lưu lượng nước kỳ
tháng 03/2026

Cái 1,00 90.909,00 90.909 8% 7.273

Tổng hợp
(In summary)

Thành tiền trước thuế GTGT
(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán
(Total amount)

Không chịu thuế GTGT (VAT exemption):

Thuế suất 0% (VAT rate 0%):

Thuế suất 5% (VAT rate 5%): 1.664.000 83.200 1.747.200

Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 90.909 7.273 98.182

Thuế suất 10% (VAT rate 10%):

Tổng cộng (Total): 1.754.909 90.473 1.845.382

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn ba trăm tám mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng (Seller)

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO

Ký ngày (Signing Date): 17/03/2026

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): BDFJCJKJEANZ

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=BDFJCJKJEANZ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO
Mã số thuế (Tax code): 3600257771

Địa chỉ (Address): Đường Tôn Đức Thắng, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 02513560475 Fax: 02513560477 Email: ketoan@idico.vn

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Mã số thuế (Tax code): 0106869262 MSĐVCQHVNS (Budgetary unit code):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty TNHH Công Nghệ MALITA Việt Nam

Địa chỉ (Address): Lô 660, KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Căn cước công dân (Citizen identification): Số hộ chiếu (Passport number):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 16 tháng (month) 04 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 009D3880F73DE1411DAAB629991EB643DD

Ký hiệu (Serial): 1C26TUB

Số (No.): 00010064

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế suất
GTGT

(VAT rate)

Tiền thuế GTGT
(VAT Amount)

1 Nước sử dụng kỳ tháng 04/2026 m3 175,00 16.000,00 2.800.000 5% 140.000

2
Thuê bao đồng hồ đo lưu lượng nước kỳ
tháng 04/2026

Cái 1,00 90.909,00 90.909 8% 7.273

Tổng hợp
(In summary)

Thành tiền trước thuế GTGT
(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán
(Total amount)

Không chịu thuế GTGT (VAT exemption):

Thuế suất 0% (VAT rate 0%):

Thuế suất 5% (VAT rate 5%): 2.800.000 140.000 2.940.000

Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 90.909 7.273 98.182

Thuế suất 10% (VAT rate 10%):

Tổng cộng (Total): 2.890.909 147.273 3.038.182

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Ba triệu không trăm ba mươi tám nghìn một trăm tám mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng (Seller)

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO

Ký ngày (Signing Date): 16/04/2026

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): Z4FAH6V0P423

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=Z4FAH6V0P423


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO
Mã số thuế (Tax code): 3600257771

Địa chỉ (Address): Đường Tôn Đức Thắng, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): 02513560475 Fax: 02513560477 Email: ketoan@idico.vn

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Mã số thuế (Tax code): 0106869262 MSĐVCQHVNS (Budgetary unit code):

Tên đơn vị (Company's name): Công ty TNHH Công Nghệ MALITA Việt Nam

Địa chỉ (Address): Lô 660, KCN Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Căn cước công dân (Citizen identification): Số hộ chiếu (Passport number):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 19 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): 00B67EAE82E04347E99030AF968E3ACA21

Ký hiệu (Serial): 1C26TUB

Số (No.): 00013061

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế suất
GTGT

(VAT rate)

Tiền thuế GTGT
(VAT Amount)

1 Nước sử dụng kỳ tháng 05/2026 m3 145,00 16.000,00 2.320.000 5% 116.000

2
Thuê bao đồng hồ đo lưu lượng nước kỳ
tháng 05/2026

Cái 1,00 90.909,00 90.909 8% 7.273

Tổng hợp
(In summary)

Thành tiền trước thuế GTGT
(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán
(Total amount)

Không chịu thuế GTGT (VAT exemption):

Thuế suất 0% (VAT rate 0%):

Thuế suất 5% (VAT rate 5%): 2.320.000 116.000 2.436.000

Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 90.909 7.273 98.182

Thuế suất 10% (VAT rate 10%):

Tổng cộng (Total): 2.410.909 123.273 2.534.182

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Hai triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm tám mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng (Seller)

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO

Ký ngày (Signing Date): 19/05/2026

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): BDF6FV8EKKP5

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=BDF6FV8EKKP5


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)


Ngày (day) 17 tháng (month) 12 năm (year) 2025

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C25TYY
Số (Invoice No.): 00001916

Mã của Cơ quan thuế: 00B870E3BFAA3E407487DB3D45AA581ED4

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC
MST (Tax Code): 2500222438
Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435860478
STK (Account No.):

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Công nghệ MALITA Việt Nam
MST (Tax Code): 0106869262
Địa chỉ (Address): Lô 660, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):


 
 
 
 
 


1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí dịch vụ thu gom xử lý nước thải kỳ tháng 
12/2025 m3 118,4 14.300 1.693.120

Cộng tiền hàng  (Sub total):    1.693.120  

Thuế suất GTGT (Tax rate):  8% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount):    135.450  

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment):    1.828.570  

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu tám trăm hai mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi đồng chẵn./. 

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi 

(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC 

Ngày: 17/12/2025 

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: SO11TGS7VD7

https://van.ehoadon.vn/tchd?mtc=SO11TGS7VD7


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)


Ngày (day) 19 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TYY
Số (Invoice No.): 00000139

Mã của Cơ quan thuế: 00C7DA94E0FDAE480E9BE36004C468BC1C

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC
MST (Tax Code): 2500222438
Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435860478
STK (Account No.):

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Công nghệ MALITA Việt Nam
MST (Tax Code): 0106869262
Địa chỉ (Address): Lô 660, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):


 
 
 
 
 


1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí dịch vụ thu gom xử lý nước thải kỳ tháng 
1/2026 m3 144 15.500 2.232.000

Cộng tiền hàng  (Sub total):    2.232.000  

Thuế suất GTGT (Tax rate):  8% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount):    178.560  

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment):    2.410.560  

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai triệu bốn trăm mười nghìn năm trăm sáu mươi đồng chẵn./. 

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi 

(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC 

Ngày: 19/01/2026 

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: QP3L2T6ZZS9

https://van.ehoadon.vn/tchd?mtc=QP3L2T6ZZS9


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)


Ngày (day) 10 tháng (month) 02 năm (year) 2026

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TYY
Số (Invoice No.): 00000329

Mã của Cơ quan thuế: 002BB5296A42F842EFA8DDFD404DAA6A62

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC
MST (Tax Code): 2500222438
Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435860478
STK (Account No.):

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Công nghệ MALITA Việt Nam
MST (Tax Code): 0106869262
Địa chỉ (Address): Lô 660, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):


 
 
 
 
 


1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí dịch vụ thu gom xử lý nước thải kỳ tháng 
2/2026 m3 114,4 15.500 1.773.200

Cộng tiền hàng  (Sub total):    1.773.200  

Thuế suất GTGT (Tax rate):  8% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount):    141.856  

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment):    1.915.056  

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu chín trăm mười lăm nghìn không trăm năm mươi sáu đồng 
chẵn./. 

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi 

(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC 

Ngày: 10/02/2026 

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: QPU4SQE9S39

https://van.ehoadon.vn/tchd?mtc=QPU4SQE9S39


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)


Ngày (day) 18 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TYY
Số (Invoice No.): 00000500

Mã của Cơ quan thuế: 00A4DF16CA5D1A4B70B4A61DABA22D3BB7

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC
MST (Tax Code): 2500222438
Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435860478
STK (Account No.):

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Công nghệ MALITA Việt Nam
MST (Tax Code): 0106869262
Địa chỉ (Address): Lô 660, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):


 
 
 
 
 


1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí dịch vụ thu gom xử lý nước thải kỳ tháng 
3/2026 m3 83,2 15.500 1.289.600

Cộng tiền hàng  (Sub total):    1.289.600  

Thuế suất GTGT (Tax rate):  8% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount):    103.168  

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment):    1.392.768  

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu ba trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm sáu mươi tám đồng chẵn./. 

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi 

(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC 

Ngày: 18/03/2026 

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: KQYM9959AVF

https://van.ehoadon.vn/tchd?mtc=KQYM9959AVF


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)


Ngày (day) 20 tháng (month) 04 năm (year) 2026

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TYY
Số (Invoice No.): 00000669

Mã của Cơ quan thuế: 00FA6C847FA2984C40AD3FB3C8244475CD

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC
MST (Tax Code): 2500222438
Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435860478
STK (Account No.):

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Công nghệ MALITA Việt Nam
MST (Tax Code): 0106869262
Địa chỉ (Address): Lô 660, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):


 
 
 
 
 


1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí dịch vụ thu gom xử lý nước thải kỳ tháng 
4/2026 m3 140 15.500 2.170.000

Cộng tiền hàng  (Sub total):    2.170.000  

Thuế suất GTGT (Tax rate):  8% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount):    173.600  

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment):    2.343.600  

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm đồng chẵn./. 

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi 

(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC 

Ngày: 20/04/2026 

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: PS3NKM8LEYA

https://van.ehoadon.vn/tchd?mtc=PS3NKM8LEYA


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)


Ngày (day) 23 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TYY
Số (Invoice No.): 00000824

Mã của Cơ quan thuế: 005ADEF99E7CDD419EB9080891ECAF6E9D

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC
MST (Tax Code): 2500222438
Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435860478
STK (Account No.):

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Công nghệ MALITA Việt Nam
MST (Tax Code): 0106869262
Địa chỉ (Address): Lô 660, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):


 
 
 
 
 


1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí dịch vụ thu gom xử lý nước thải kỳ tháng 
05/2026 m3 116 15.500 1.798.000

Cộng tiền hàng  (Sub total):    1.798.000  

Thuế suất GTGT (Tax rate):  8% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount):    143.840  

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment):    1.941.840  

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu chín trăm bốn mươi mốt nghìn tám trăm bốn mươi đồng chẵn./. 

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi 

(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN HẠ TẦNG NAM ĐỨC 

Ngày: 23/05/2026 

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: ST94NH0KQJ7

https://van.ehoadon.vn/tchd?mtc=ST94NH0KQJ7


Bên mua điện  (Buyer): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MALITA VIỆT NAM

Địa chỉ  (Address): Lô 660 Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MST  (Tax ID): 0106869262

Bộ CS
(Time of rate tariffs)

ĐN THỰC TẾ
(Actual consumption)

ĐƠN GIÁ
(Price)

THÀNH TIỀN
(Amount)

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613717)

BT 11.619 1.987 23.086.953

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613717)

CD 3.204 3.640 11.662.560

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613717)

TD 81 1.300 105.300

Cộng (Total): 34.854.813

Thuế suất GTGT (VAT rate):   8 % Tiền thuế (VAT): 2.788.385

Tổng cộng tiền thanh toán (Total charges) 37.643.198

Số tiền bằng chữ  (Written amount)::  Ba mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn một trăm chín mươi tám đồng

HÓA ĐƠN GTGT (TIỀN ĐIỆN)
VAT INVOICE (ELECTRIC BILL)

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)
Kỳ  (Term): 1 Từ ngày (From): 01/04/2026  Đến ngày  (To): 30/04/2026

Mã của CQT: 001EF13CA1D5D748B7B4D878F010EAFA44

Ký hiệu  (Series): 1C26TAA

Số (No.):  00005160

Số bảo mật:  203841

(Security number)

Bên bán điện (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Địa chỉ  (Address): Số 10 - S1, Khu đô thị Hà Tiên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại  (Phone number): 0988657663 MST  (Tax ID): 2500292749

Ngày ký  (Date signed): 30/04/2026

 Signed by
Được ký bởi  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn. Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn:
https://hoadon.v50.vninvoice.vn)

(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



Bên mua điện  (Buyer): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MALITA VIỆT NAM

Địa chỉ  (Address): Lô 660 Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MST  (Tax ID): 0106869262

Bộ CS
(Time of rate tariffs)

ĐN THỰC TẾ
(Actual consumption)

ĐƠN GIÁ
(Price)

THÀNH TIỀN
(Amount)

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

BT 4.043 1.987 8.033.441

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613717)

BT 3.935 1.987 7.818.845

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

CD 1.492 3.640 5.430.880

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613717)

CD 1.067 3.640 3.883.880

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613717)

TD 30 1.300 39.000

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

TD 28 1.300 36.400

Cộng (Total): 25.242.446

Thuế suất GTGT (VAT rate):   8 % Tiền thuế (VAT): 2.019.396

Tổng cộng tiền thanh toán (Total charges) 27.261.842

Số tiền bằng chữ  (Written amount)::  Hai mươi bảy triệu hai trăm sáu mươi mốt nghìn tám trăm bốn mươi hai đồng

HÓA ĐƠN GTGT (TIỀN ĐIỆN)
VAT INVOICE (ELECTRIC BILL)

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)
Kỳ  (Term): 1 Từ ngày (From): 01/03/2026  Đến ngày  (To): 31/03/2026

Mã của CQT: 002C59AC521D5D4B6D97AE616B8063D65F

Ký hiệu  (Series): 1C26TAA

Số (No.):  00003864

Số bảo mật:  202344

(Security number)

Bên bán điện (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Địa chỉ  (Address): Số 10 - S1, Khu đô thị Hà Tiên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại  (Phone number): 0988657663 MST  (Tax ID): 2500292749

Ngày ký  (Date signed): 31/03/2026

 Signed by
Được ký bởi  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn. Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn:
https://hoadon.v50.vninvoice.vn)

(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



Bên mua điện  (Buyer): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MALITA VIỆT NAM

Địa chỉ  (Address): Lô 660 Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MST  (Tax ID): 0106869262

Bộ CS
(Time of rate tariffs)

ĐN THỰC TẾ
(Actual consumption)

ĐƠN GIÁ
(Price)

THÀNH TIỀN
(Amount)

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

BT 7.929 1.987 15.754.923

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

CD 2.517 3.640 9.161.880

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

TD 48 1.300 62.400

Cộng (Total): 24.979.203

Thuế suất GTGT (VAT rate):   8 % Tiền thuế (VAT): 1.998.336

Tổng cộng tiền thanh toán (Total charges) 26.977.539

Số tiền bằng chữ  (Written amount)::  Hai mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi chín đồng

HÓA ĐƠN GTGT (TIỀN ĐIỆN)
VAT INVOICE (ELECTRIC BILL)

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)
Kỳ  (Term): 1 Từ ngày (From): 23/01/2026  Đến ngày  (To): 28/02/2026

Mã của CQT: 00A81E5E505E054B03929D3767DCC25593

Ký hiệu  (Series): 1C26TAA

Số (No.):  00002562

Số bảo mật:  200841

(Security number)

Bên bán điện (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Địa chỉ  (Address): Số 10 - S1, Khu đô thị Hà Tiên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại  (Phone number): 0988657663 MST  (Tax ID): 2500292749

Ngày ký  (Date signed): 28/02/2026

 Signed by
Được ký bởi  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn. Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn:
https://hoadon.v50.vninvoice.vn)

(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



Bên mua điện  (Buyer): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MALITA VIỆT NAM

Địa chỉ  (Address): Lô 660 Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MST  (Tax ID): 0106869262

Bộ CS
(Time of rate tariffs)

ĐN THỰC TẾ
(Actual consumption)

ĐƠN GIÁ
(Price)

THÀNH TIỀN
(Amount)

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

BT 8.970 1.987 17.823.390

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

CD 2.454 3.640 8.932.560

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

TD 84 1.300 109.200

Cộng (Total): 26.865.150

Thuế suất GTGT (VAT rate):   8 % Tiền thuế (VAT): 2.149.212

Tổng cộng tiền thanh toán (Total charges) 29.014.362

Số tiền bằng chữ  (Written amount)::  Hai mươi chín triệu không trăm mười bốn nghìn ba trăm sáu mươi hai đồng

HÓA ĐƠN GTGT (TIỀN ĐIỆN)
VAT INVOICE (ELECTRIC BILL)

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)
Kỳ  (Term): 1 Từ ngày (From): 21/12/2025  Đến ngày  (To): 22/01/2026

Mã của CQT: 00E1B4511FFE694A43BCF0DF7ECA671A90

Ký hiệu  (Series): 1C26TAA

Số (No.):  00001265

Số bảo mật:  199466

(Security number)

Bên bán điện (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Địa chỉ  (Address): Số 10 - S1, Khu đô thị Hà Tiên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại  (Phone number): 0988657663 MST  (Tax ID): 2500292749

Ngày ký  (Date signed): 22/01/2026

 Signed by
Được ký bởi  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn. Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn:
https://hoadon.v50.vninvoice.vn)

(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



Bên mua điện  (Buyer): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MALITA VIỆT NAM

Địa chỉ  (Address): Lô 660 Khu công nghiệp Quang Minh, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MST  (Tax ID): 0106869262

Bộ CS
(Time of rate tariffs)

ĐN THỰC TẾ
(Actual consumption)

ĐƠN GIÁ
(Price)

THÀNH TIỀN
(Amount)

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

BT 5.661 1.987 11.248.407

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

CD 2.100 3.640 7.644.000

Điểm đo (Meter location): NPC01_02901 (Số (No.): 38613714)

TD 123 1.300 159.900

Cộng (Total): 19.052.307

Thuế suất GTGT (VAT rate):   8 % Tiền thuế (VAT): 1.524.185

Tổng cộng tiền thanh toán (Total charges) 20.576.492

Số tiền bằng chữ  (Written amount)::  Hai mươi triệu năm trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi hai đồng

HÓA ĐƠN GTGT (TIỀN ĐIỆN)
VAT INVOICE (ELECTRIC BILL)

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)
Kỳ  (Term): 1 Từ ngày (From): 23/11/2025  Đến ngày  (To): 20/12/2025

Mã của CQT: 008105DCE636214B0DAFC58C9D4F1666BA

Ký hiệu  (Series): 1C25TAA

Số (No.):  00015160

Số bảo mật:  197994

(Security number)

Bên bán điện (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Địa chỉ  (Address): Số 10 - S1, Khu đô thị Hà Tiên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại  (Phone number): 0988657663 MST  (Tax ID): 2500292749

Ngày ký  (Date signed): 20/12/2025

 Signed by
Được ký bởi  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn. Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn:
https://hoadon.v50.vninvoice.vn)

(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)
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Phạm vi Công ty TNHH
Thành Thái

Công ty TNHH Công nghệ Malita Việt Nam

Trạm XLNT

Điểm xả nước thải
vào KCN

ĐƯỜNG NỘI BỘ KCN

Đường ống thoát
nước thải sau xử lý

BẢN VẼ THOÁT NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ MALITA VIỆT NAM
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